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 Số: 5645 /NHNN-TCKT
      Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2012

V/v hướng dẫn hạch toán kế toán

nghiệp vụ cho vay, đi vay; mua, 

bán có kỳ hạn GTCG giữa cácTCTD

Kính gửi:  

- Các Tổ chức tín dụng;

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Căn cứ Thông tư số 21/2012/QĐ-NHNN ngày 18/6/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư 21/2012/QĐ-NHNN);

- Căn cứ Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng (Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN),

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hướng dẫn hạch toán kế toán nghiệp vụ cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá (GTCG) giữa các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài (không bao gồm Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô) như sau: 

I. Nguyên tắc chung
1. Hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn GTCG giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) phải tuân thủ theo đúng các quy định tại Thông tư 21/2012/TT-NHNN và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
2. TCTD bán có kỳ hạn GTCG không ghi giảm giá trị GTCG đang phản ánh trên khoản mục chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư mà hạch toán như khoản đi vay TCTD khác. Tương ứng, TCTD mua có kỳ hạn GTCG hạch toán như khoản cho vay TCTD khác.

3. TCTD thực hiện kế toán phân loại, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với các khoản cho vay và mua có kỳ hạn GTCG của các TCTD khác theo quy định hiện hành của NHNN.

4. Việc hạch toán kế toán nghiệp vụ cho vay, đi vay với các tổ chức tín dụng khác tại Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô được thực hiện theo hướng dẫn riêng của NHNN.
II. Hạch toán kế toán
1. Đối với nghiệp vụ cho vay, đi vay giữa các TCTD:

 TCTD thực hiện hạch toán kế toán các khoản cho vay, đi vay các TCTD khác theo đúng quy định tại Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN.
Lưu ý: Đối với tài sản sử dụng để bảo đảm tiền vay, TCTD phải mở sổ hoặc sử dụng phần mềm quản lý thích hợp đảm bảo tính chính xác, tin cậy để theo dõi chi tiết từng loại tài sản bảo đảm, TCTD nhận bảo đảm và khoản vay được bảo đảm.

2. Đối với nghiệp vụ mua, bán có kỳ hạn GTCG:

2.1. Đối với TCTD bán có kỳ hạn GTCG:

- TCTD ghi nhận số tiền thu từ bán GTCG vào tài khoản 419 - Vay chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các GTCG khác (Mở chi tiết theo từng TCTD mua GTCG).

- TCTD không thực hiện ghi giảm GTCG đã bán đang được theo dõi trên các tài khoản 12- Đầu tư tín phiếu Chính phủ và các GTCG ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với NHNN, tài khoản 14- Chứng khoán kinh doanh, tài khoản 15- Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán, tài khoản 16- Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn thuộc Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN; mở tài khoản cấp  IV, V thuộc các tài khoản 12, tài khoản 14, 15, 16 hoặc sử dụng phần mềm quản lý thích hợp đảm bảo tính chính xác, tin cậy để theo dõi chi tiết GTCG đã bán có kỳ hạn theo theo từng TCTD mua và theo từng loại GTCG.

2.2. Đối với TCTD mua có kỳ hạn GTCG:

- TCTD ghi nhận số tiền mua GTCG vào tài khoản 205 - Chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và GTCG khác; đồng thời theo dõi số lượng (tính theo mệnh giá) GTCG đã mua trên tài khoản ngoại bảng 996 - Các GTCG của khách hàng đưa cầm cố (chi tiết theo từng TCTD bán GTCG).

- TCTD phải mở sổ theo dõi hoặc sử dụng phần mềm quản lý thích hợp đảm bảo tính chính xác, tin cậy để theo dõi chi tiết GTCG đã mua có kỳ hạn theo từng TCTD bán và theo từng loại GTCG.
2.3. Định kỳ, căn cứ vào hợp đồng mua, bán có kỳ hạn GTCG, TCTD  tính và hạch toán vào các tài khoản thu nhập/ chi phí theo nguyên tắc cơ sở dồn tích. Tổng số lãi phải thu/phải trả cộng dồn đến thời điểm bán/mua lại của GTCG phải bằng chênh lệch giữa giá mua lại và giá mua trên hợp đồng. 

III. Yêu cầu trình bày bổ sung trên báo cáo tài chính 

1. Đối với nghiệp vụ mua, bán có kỳ hạn GTCG

Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, TCTD mua/ bán có kỳ hạn GTCG phải trình bày trên Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B05) ban hành theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/04/2007 của Thống đốc NHNN ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với TCTD các chỉ tiêu sau:

1.1. Giá trị ghi sổ của khoản mua/bán có kỳ hạn GTCG:


 - TCTD mua trình bày giá trị ghi sổ của khoản mua đang phản ánh trên khoản mục “cho vay các TCTD khác” tại đoạn 3 Mục V.

· TCTD bán trình bày giá trị ghi sổ của khoản bán đang phản ánh trên khoản mục “vay các TCTD khác” tại đoạn 17 Mục V.

1.2.   Giá trị ghi sổ của GTCG đã bán có kỳ hạn đang phản ánh trên khoản mục “chứng khoán kinh doanh” và “chứng khoán đầu tư”: 

TCTD bán trình bày tương ứng theo từng loại GTCG: “Chứng khoán kinh doanh” trình bày tại đoạn 4 Mục V; “Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán” trình bày tại điểm 8.1 đoạn 8 Mục V; “Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn” trình bày tại điểm 8.2 đoạn 8 Mục V. 
1.3.   Số lượng (tính theo mệnh giá) GTCG đã mua có kỳ hạn đang phản ánh trên tài khoản “Các GTCG của khách hàng đưa cầm cố”: TCTD mua trình bày tại đoạn 38 Mục VIII.
2. Đối với nghiệp vụ cho vay, đi vay
Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, TCTD đi vay phải trình bày giá trị ghi sổ của các tài sản sử dụng để bảo đảm tiền vay trên các đoạn tương ứng tại Mục V Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B05).

Trên đây là hướng dẫn của NHNN về hạch toán kế toán nghiệp vụ cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn GTCG giữa các TCTD. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các TCTD phản ảnh về NHNN (Vụ Tài chính- Kế toán) để xem xét, xử lý./.
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